
STT Mã hàng hóa Màu sắc Đơn vị  Đơn giá 
Bề mặt sử dụng 

tốt nhất
Hình ảnh minh họa

ĐEN Lọ            750,000 

ĐỎ Lọ            750,000 

XANH BLUE Lọ            750,000 

XANH GREEN Lọ            750,000 

TÍM Lọ            750,000 

TRẮNG Lọ            750,000 

ĐEN Lọ        2,000,000 

ĐỎ Lọ        2,000,000 

XANH BLUE Lọ        2,000,000 

XANH GREEN Lọ        2,000,000 

TÍM Lọ        2,000,000 

TRẮNG Lọ        2,000,000 

ĐEN Lọ            750,000 

ĐỎ Lọ            750,000 

XANH BLUE Lọ            750,000 

XANH GREEN Lọ            750,000 

TÍM Lọ            750,000 

TRẮNG Lọ            750,000 

ĐEN Lọ        2,000,000 

ĐỎ Lọ        2,000,000 

XANH BLUE Lọ        2,000,000 

XANH GREEN Lọ        2,000,000 

TÍM Lọ        2,000,000 

TRẮNG Lọ        2,000,000 

STM-1N ĐEN Lọ            750,000 

STM-3N ĐEN Lọ        2,000,000 

STSM-1N ĐEN Lọ            750,000 

STSM-3N ĐEN Lọ        2,000,000 

STP-1N ĐEN Lọ            750,000 

STP-3N ĐEN Lọ        2,000,000 

STSP-1N ĐEN Lọ            750,000 

STSP-3N ĐEN Lọ        2,000,000 

SOL-131 TRONG Lọ            400,000 

SOL-331 TRONG Lọ        1,000,000 

SOL-132 TRONG Lọ            400,000 

SOL-334 TRONG Lọ        1,000,000 

Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển

6

7

8

1 STG-1N

2 STG-3N

3 STSG-1N

Kính, thủy tinh,  

sắt thép, gang, 

nhôm, đồng 

thau

Nhựa, nylon, 

plastic

Gỗ, nhựa, cao 

su, kim loại, 

simili, da giày

4 STSG-3N

BẢNG GIÁ MỰC IN TAT

Mọi bề mặt

Mọi bề mặt

Gỗ, nhựa, cao 

su, kim loại, 

simili, da giày
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9 Dung môi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AUTOVINA 
Địa chỉ: Số 55 ngõ 293 Đường Tam Trinh – Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai – Thành 

phố Hà Nội. 

MST: 0109225812 

Tel/Zalo/Skype: 0902.281.283        

Email: autovina.jsc@gmail.com                                       Website: http://autovina.com.vn 




